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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 18.087.289.864 100.498.358.196-2,0 24,1

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 10.826.089.147 60.657.349.668-2,7 28,4

1 Hàng thủy sản USD 126.562.890 649.367.17724,2 33,6
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 83.233.130 433.758.11017,7 0,2
3 Hàng rau quả USD 137.104.579 636.149.801-25,3 81,7
4 Hạt điều Tấn 253.657 475.195.073 681.173 1.309.868.71762,2 63,0 68,9 117,6
5 Lúa mì Tấn 422.184 87.558.179 2.572.336 529.405.3855,3 1,9 47,8 41,0
6 Ngô Tấn 544.402 105.922.995 3.639.807 731.175.970-37,7 -38,2 9,0 12,1
7 Đậu tương Tấn 194.350 79.782.228 924.510 401.259.98560,4 54,3 20,8 29,7
8 Dầu mỡ động thực vật USD 64.423.817 349.878.77323,4 15,0
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 19.884.974 119.318.974-16,9 14,3

10 Chế phẩm thực phẩm khác USD 55.760.446 312.389.908-5,2 8,3
11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 333.630.744 1.774.898.26827,5 17,3
12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 30.858.521 143.180.409-5,4 5,4
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 902.782 63.774.022 3.177.287 263.951.04954,9 23,1 -3,0 -4,3
14 Than đá Tấn 854.131 79.824.429 6.421.034 656.989.956-14,2 -3,2 -8,9 48,0
15 Dầu thô Tấn 280.492 115.074.205 101,6 120,3
16 Xăng dầu các loại Tấn 1.372.166 643.155.180 6.407.647 3.322.745.53922,2 16,7 0,3 30,2
17 Khí đốt hóa lỏng Tấn 143.278 60.907.657 661.539 326.788.95440,7 35,6 9,1 35,7
18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 89.603.498 430.452.5536,2 34,3
19 Hóa chất USD 340.996.191 1.962.315.711-4,2 34,8
20 Sản phẩm hóa chất USD 389.800.304 2.116.374.098-0,1 19,4
21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 28.880.024 186.657.533-15,4 7,7
22 Dược phẩm USD 297.644.488 1.376.857.67618,9 6,9
23 Phân bón các loại Tấn 362.795 96.792.894 2.374.500 641.330.978-16,8 -19,8 25,5 20,0
24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD 58.731.141 311.903.285-5,6 4,5
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25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 93.724.944 498.715.362-11,3 45,7
26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 417.945 607.367.146 2.361.417 3.505.106.5430,5 -3,5 14,1 24,4
27 Sản phẩm từ chất dẻo USD 448.155.969 2.486.162.7180,6 21,3
28 Cao su Tấn 43.535 87.596.237 246.080 540.544.876-2,9 -12,9 26,1 83,1
29 Sản phẩm từ cao su USD 64.834.135 384.302.788-6,2 13,2
30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 187.323.391 1.062.232.693-3,6 19,5
31 Giấy các loại Tấn 173.549 141.368.721 985.552 818.361.763-1,8 -6,1 9,8 15,0
32 Sản phẩm từ giấy USD 60.661.656 324.812.614-2,3 13,8
33 Bông các loại Tấn 113.854 212.488.555 677.743 1.231.478.251-11,5 -12,0 30,1 54,5
34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 75.539 149.288.915 428.895 878.874.024-7,1 -11,2 4,3 16,5
35 Vải các loại USD 1.014.738.625 5.488.774.005-11,0 8,4
36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 475.164.519 2.727.137.042-10,1 8,7
37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 82.061.391 471.464.939-5,1 36,8
38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 40.949.224 253.808.494-13,4 -10,8
39 Phế liệu sắt thép Tấn 346.965 95.960.402 2.067.513 583.076.875-14,7 -21,1 17,6 59,4
40 Sắt thép các loại Tấn 1.092.107 649.373.117 7.912.951 4.614.947.997-10,9 -15,6 -17,3 21,8
41 Sản phẩm từ sắt thép USD 257.023.337 1.434.944.1021,2 8,9
42 Kim loại thường khác Tấn 131.250 456.874.894 764.686 2.627.731.980-0,2 -2,5 -14,8 17,9
43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 76.319.402 428.594.6796,1 10,4
44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 2.881.046.657 16.303.619.374-2,6 28,9
45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 157.599.534 1.004.154.963-18,5 4,3
46 Điện thoại các loại và linh kiện USD 1.125.633.290 6.242.096.2222,4 30,1
47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 73.962.793 509.705.2536,1 -2,7
48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 3.335.664.820 18.272.999.824-3,6 37,2
49 Dây điện và dây cáp điện USD 98.626.095 573.750.822-17,2 18,3
50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 7.817 171.177.437 50.990 1.044.082.093-21,3 -20,7 2,9 -15,0
51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 249.731.667 1.628.629.469-6,5 -3,1
52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD 39.611.757 210.052.4758,4 14,3
53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 80.335.083 450.946.837-13,4 -17,8
54 Hàng hóa khác USD 922.598.747 4.795.156.1054,8 18,5
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